
UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH 
   TRƯỜNG THCS QUI ĐỨC 
            Tổ: Ngữ văn 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 6 

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến) 

Đợt 1: 06/9/ 2021 đến 10/9/2021 
I. NỘI DUNG HỌC TẬP 
 
1. Tên bài học/ chủ đề: Bài mở đầu: Hòa nhập vào môi trường mới 
- Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường THCS. 
- Khám phá một chặng hành trình 
- Lập kế hoạch CLB đọc sách 
 
2. Yêu cầu cần đạt: 
- Chia sẻ suy nghĩ về môi trường học tập mới. từ đó nhận ra những thuận lợi, thử thách để 
lên kế hoạch học tập phù hợp. 
- Nhận biết được được nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6. 

- Biết được một số phương pháp học tập môn Ngữ văn. 

- Lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách. 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
Tiết:  HOÀ NHẬP VÀO MÔI TRƯỜNG MỚI 

 
A. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI HỌC 
* Đọc tư liệu:  
Trung học cơ sở (THCS hay cấp 2) là một bậc học trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam, 
sau Tiểu học (cấp 1) và trước Trung học phổ thông (cấp 3). Trung học cơ sở kéo dài 4 năm 
(từ lớp 6 đến lớp 9). Độ tuổi học sinh ở trường trung học cơ sở là từ 11 tuổi đến 15 tuổi. 
Sau khi học hết bậc Trung học cơ sở, học sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp Trung học 
cơ sở. 
Cấp THCS khác với cấp tiểu học ở chỗ GVCN chỉ dạy một bộ môn, không giảng dạy hầu 
hết các môn như Tiểu học. 
Môn học nhiều hơn, nhiều giáo viên dạy hơn nên cần phải thích ứng với nhiều phương 
pháp học tập mới và lượng kiến thức mới 
 
* Tìm hiểu bài: 
 
Hãy chuẩn bị những ý kiến và trả lời các câu hỏi sau: 
 

Câu hỏi gợi ý Ý kiến của em 

Em có cảm xúc gì khi bước  



vào trường Trung học cơ sở? 

Điếu gì là thuận lợi với em 

trong mói trường mới? 

 

Điều gì là thử thách với em 

trong môi trường mới? 

 

 
 

Tiết:  KHÁM PHÁ MỘT CHẶNG HÀNH TRÌNH 
A. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI HỌC 
* Đọc tư liệu: 

 



 

* Tìm hiểu bài: 

 Câu 1: Tên bộ sách là Chân trời sáng tạo gợi cho em suy nghĩ hoặc liên tưởng gì? Có vẽ 

ghi lại hoặc vẽ lại những điều em suy nghĩ được vào giấy nháp? 

Câu 2: Hãy chọn những tên bài học liên quan tới các mạch kết nối chính trong chương 

trình Ngữ văn 6, bộ Chân trời sáng tạo vào phiếu sau: 

Mạch kết nối Những bài liên quan 

Kết nối em với thiên nhiên VD: Trò chuyện cùng thiên nhiên…. 

Kết nối em với cộng đồng  

Kết nối em với chính mình  

 

Câu 3: Em hãy nêu các phương pháp để có thể học tốt bộ môn Ngữ văn. Trong các 

phương pháp học tập môn Ngữ văn, em hứng thứ với phương pháp nào? Vì sao? 

 

B.  GHI BÀI 

1. Nội dung chương trình Ngữ văn 6-bộ Chân trời sáng tạo: 

- Cuốn sách Ngữ văn 6 gồm mười chủ điểm chia làm ba mạch kết nối chính: kết nối em 
với thiên nhiên, kết nối em với cộng đồng, kết nối em với chính mình. Có thể xác định các 
chủ điểm thuộc mạch kết nối: 

 + Kết nối em với thiên nhiên: Trò chuyện cùng thiên nhiên, Mẹ Thiên nhiên, Vẻ đẹp quê 
hương. 



 + Kết nối em với cộng đồng: Lắng nghe lịch sử nước mình, Miền cổ tích, Gia đình 
thương yêu, Những góc nhìn cuộc sống. 

 + Kết nối em với chính mình: Những trải nghiệm trong đời, Nuôi dưỡng tâm hồn, Điểm 
tựa tinh thần. 

- Mỗi bài bao gồm các hoạt động Đọc, Viết, Nói-nghe 

2. Phương pháp học tập bộ môn: 

Sổ tay ngữ văn;  sưu tầm bài văn, video, hình ảnh về bài học; lập nhóm thảo luận, làm thẻ 
thông tin, thực hiện các sản phẩm sáng tạo…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiết: LẬP KẾ HOẠCH CÂU LẠC BỘ  SÁCH 
A. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI HỌC 
* Đọc tư liệu: 

 



 

+ Thông tin bổ sung: 

Câu lạc bộ: là một khái niệm định nghĩa một nhóm các cá nhân tự nguyện tham gia 
vào một thỏa thuận hợp pháp vì lợi ích và mục tiêu chung, dựa trên những người có cùng 
sở thích thuộc các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. 

Có thể nói, hình thành thói quen cũng như nắm vững các kĩ năng đọc sách là yếu tố 
quan trọng để mỗi chúng ta tự học suốt đời. Trong nhiều hoạt động nhằm khuyến khích 
đọc sách, tổ chức CLB đọc sách là một hoạt động không chỉ hữu ích, cần thiết mà còn 
mang đến cho các em những trải nghiệm thú vị, hứng khởi nhơ tính tương tác cao. 

Phần này sẽ hướng dẫn các em lập kế hoạch cho hoạt động của CLB đọc sách.  Các 
em quan sat mâu kế hoạch sau: 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ ĐỌC SÁCH 

(Sinh hoạt lần..1..) 

Tên sách: Tấm Cám. 

Tên tác giả: Truyện dân gian. 

(Những chương/ phần sẽ đọc và thảo luận: Toàn bài.) 

 
Bước 1. Thành lập nhóm 

Các thành viên tham gia đọc 

STT Họ và tên Vai trò 

1 Nguyễn Thùy Anh. Nhóm trưởng 

2 Trần Văn Minh. Thành viên 

3 Nguyễn Vũ Châu Anh. Thành viên 

4 Nguyễn Văn Khánh. Thành viên 
 
Bước 2. Mỗi thành viên tự đọc sách theo phân công 

 
Thời gian từ 27/05/2021 đến 28/05/2021. 

Các thành viên tự đọc sách và thực hiện phiếu đọc sách: 

STT Nhiệm vụ Thành viên thực hiện 

1 Người tìm từ hay Nguyễn Thị Vân Anh. 

2 Người liên hệ Nguyễn Vũ 
Châu Anh. 

3 Người lập hồ sơ nhân vật Nguyễn Văn Khánh. 

4 Người vẽ hình ảnh Trần Văn Minh. 
Hình thức sinh hoạt, thời gian, địa điểm 

Bước 3. Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Sinh hoạt trực tuyến: 29/05/2021.  Thời gian: từ 8:00 đến 10:00. 

Phương tiện: Zoom. 



Sinh hoạt trực tiếp: 31/05/2021.     Thời gian: từ 8:00 đến 12:00. 

Phương tiện: Lớp học 6A. 

- Trao đổi về cuốn sách đã học 

STT Hoạt động Người thực hiện Thời gian 

1 

Các thành viên 
chia sẻ về quá 
trình đọc và kết 
quả đọc của 
mình. 

- Nhóm trưởng dẫn 
dắt hoạt động. 

- Các thành viên chia 
sẻ 

Từ 8:00 
đến 10:00. 

2 

Mời giáo viên 
hoặc chuyên gia 
chia sẻ thêm về 
cuốn sách. 

- Giáo viên hoặc 
chuyên gia chia sẻ. 

- Các thành viên 
lắng nghe, đặt câu 
hỏi. 

Từ 10:00 
đến 11:45. 

3 

Tổng kết kiến 
thức về buổi 
sinh hoạt. 
  

-  Giáo viên hoặc 
chuyên gia tổng kết. 
  

Từ 11:45 
đến 12:00. 

4 Kết thúc buổi 
sinh hoạt   Vào lúc: 

12:00. 
 

- Thông báo kế hoạch hoạt động của buổi sinh hoạt tiếp theo 

- Cuốn sách sẽ đọc: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 

- Các hoạt dộng thực hiện ở nhà: đọc và hoàn thành các mẫu phiếu 
đọc sách. 

- Trao đổi thảo luận: thời gian, hình thức tổ chức. 

* Tìm hiểu bài: 

Trả lời câu hỏi: 

Câu 1: Hãy tham khảo, vận dụng hiểu biết cá nhân nêu những lợi ích từ việc đọc sách? 

VD: Giúp thư giãn,…. 

Câu 2: Đọc thông tin và ví dụ trên rút ra các bước thành lập và hoạt động câu lạc bộ đọc 
sách? 



B. GHI BÀI 

Tiết: Lập kế hoạch hoạt động câu lạc bộ đọc sách: 

Để lập kế hoạch hoạt dộng câu lạc bộ đọc sách, ta thực hiện qua các bước: 

Bước 1: Thành lập nhóm 
Bước 2: Phân công các thành viên tự đọc sách 
Bước 3: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 
 

 
III. Nhiệm vụ của học sinh 
  
Lập một kế hoạch họat động câu lạc bộ đọc sách, sinh hoạt lần 1, tìm hiểu một cuốn sách 
mà em yêu thích. 
 
  



Đợt 2: 13/9/ 2021 đến 18/9/2021 
 
I. NỘI DUNG HỌC TẬP 
 
1. Tên bài học/ chủ đề: Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình 
- VB1: Thánh Gióng 
- VB2: Sự tích Hồ Gươm 
Đọc kết nối chủ điểm: 
- Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn 
- Thực hành Tiếng Việt 
2. Yêu cầu cần đạt: 
- Tìm hiểu khái niệm truyền thuyết, chi tiết, cốt truyện, nhân vật, tìm hiểu văn bản Thánh 
Gióng. 
- Tóm tắt được nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ tư duy. 
- Biết thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải quyết 
- Củng cố lại kiến thức về truyền thuyết 
- Thực hành đọc – hiểu: Sự tích Hồ Gươm 
- Thực hành đọc kết nối chủ điểm với văn bản Thánh Gióng và Sự tích Hồ Gươm để hiểu 
hơn về chủ điểm: Lắng nghe lịch sử nước mình. 
- Tìm hiểu từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy) 
- Hoàn thành phần thực hành Tiếng Việt 
 
II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIÊT: THÁNH GIÓNG 
A. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU NỌI DUNG BÀI HỌC 

* Đọc tư liệu: 







 



 
* Tìm hiểu nội dung: 
 
Câu 1: Nêu đặc điểm của truyện truyền thuyết dựa vào phần ngữ liệu cho trên? 

Câu 2: Xác định: Sự việc trong câu chuyện xoay quanh ai? Nhân vật chính của truyện là 

ai? 

Câu 3: Xác định bố cục của văn bản để hiểu cốt truyện: 

- P1: từ đầu… nằm đấy : Sự ra đời kỳ lạ của Gióng 

- P2: Tiếp… cứu nước: Sự trưởng thành của Gióng 

- P3: Tiếp… lên trời: Gióng đánh tan giặc và bay về trời  

- P4: Còn lại: Những vết tích còn lại của Gióng 
 
câu 4:  Liệt kê các sự kiện chính và chi tiết kì ảo gắn liền với các sự việc chính trong 
truyện TG để nắm nội dung, ý nghĩa của văn văn bản. Em hãy ghi ra giấy nháp trả lời các 
nội dung trong bảng sau: (Các ví dụ không phông phải là đáp án đầy đủ mà là gợi ý) 
 
Các sự kiện chính Chi tiết kì ảo Ý nghĩa 

TG ra đời VD: - Người mẹ ướm thử vết 

chân to, về nhà có thai… 

 

Vd: Sự ra đời thần kì, dự báo 

xuất hiện một nhân vật xuất 

chúng 

TG lớn lên - Sứ giả đi tìm người tài, Gióng 

cất tiếng nói đòi đi đánh giặc… 

 

VD: + Đó là nhiệm vụ, sứ mệnh 

cao cả của Gióng là bảo vệ đất 

nước. Đáp ứng tiếng gọi cứu 

nước khi Tổ quốc lâm nguy.  



+ Gióng là hình ảnh của nhân 

dân, khi dân tộc gặp cơn nguy 

biến thì họ sẵn sàng đứng ra cứu 

nước, giống như Gióng, khi vua 

vừa kêu gọi đã đáp lời cứu nước. 

 

TG ra trận và chiến 

thắng 

…………. …………… 

TG bay về trời …………. …………… 

 
=> Từ đó hiểu được Nội dung – Ý nghĩa của bài học:  

* Nội dung: Truyện kể về công lao đánh đuổi giặc ngoại xâm của người anh hùng Thánh 

Gióng, qua đó thể hiện ý thức tự cường của dân tộc ta. 

* Ý nghĩa: Truyện ca ngợi người anh hùng đánh giặc tiêu biểu cho sự trỗi dậy của truyền 

thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, anh dũng kiên cường của dân tộc ta. 

*.Nghệ thuật : 

- Sử dụng nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo 

- Khéo kết hợp huyền thoại và thực tế (cốt lõi sự thực lịch sử với những yếu tố hoang 
đường).  
 
B. GHI BÀI 
 
I. Tìm hiểu chung 

1. Thể loại: truyền thuyết thời đại Hùng Vương thời kì giữ nước. 

II. Tìm hiểu chi tiết 

1. Sự ra đời của Gióng 

- Thời gian, địa điểm: vua Hùng thứ 6, tại làng Gióng. 

- Vợ chồng ông lão phúc đức, hiếm muộn 

- Bà mẹ ướm vào vết chân lạ  

-> thụ thai  

- Mang thai 12 tháng mới sinh 

- Gióng lên ba: không biết nói, cười, không biết đi. 

à Sự ra đời kì lạ, báo hiệu một con người phi thường 

 



2. Sự trưởng thành của Gióng 

- Hoàn cảnh: Giặc Ân xâm lược. 

- Gióng cất tiếng nói muốn đi đánh giặc cứu nước. 

à Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. 

- Sau khi gặp sứ giả, Gióng lớn nhanh như thổi à sự trưởng thành để đáp ứng nhiệm vụ 

cao cả. 

- Bà con góp gạo nuôi chú bé. 

à thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân. Gióng là người anh hùng của nhân dân, được 

dân nuôi lớn, mang theo sức mạnh của toàn dân. 

3.3. Gióng đáng giặc và bay về trời 

- Tư thế, hành động: 

+ phi thẳng đến nơi có giặc 

+ Đón đầu, giết hết lớp này đến lớp khác 

à Sự oai phong, lẫm liệt, sức mạnh không thể địch nổi của tráng sĩ 

- Khi roi sắt gẫy, tráng sĩ nhổi bụi tre quật vào giặc 

- Giặc tan, Gióng cưỡi ngựa bay về trời. 

à người anh hùng chân chính, không màng danh lợi, sức mạnh của nhân dân 

III. Tổng kết 

1. Nội dung – Ý nghĩa: 

b. Nghệ thuật 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TIẾT: SỰ TÍCH HỒ GƯƠM 

A. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI HỌC 
* Đọc tư liệu : 
 



 



 



* Tìm hiểu nội dung: 

Câu 1: Xác định câu chuyện trên kể về nội dung gì? Có những nhân vật nào?   

Câu 2: Xác định bố cục của văn bản để hiểu cốt truyện: 

Bố cục: 2 phần 

- P1: Từ đầu đến đất nước: Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần. 

- P2: Còn lại: Long Quân đòi lại gươm thần. 

Câu 3: Liệt kê các sự kiện chính  của văn bản: 
Gợi ý:  
- Giặc Minh đô hộ, nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhưng thất bại, Long Quân quyết định 

cho mượn gươm thần. 

- Lên Thận đi đánh cá, ba lần kéo lưới đều thấy lưỡi gươm, bèn mang về nhà. 

- Lê Lợi đến nhà Thận, thấy lưỡi gươm phát sáng, cầm lên xem. 

- Lê Lợi thua trận, chạy vào rừng, tình cờ bắt được chuôi gươm. 

- Lê Lợi gặp lại Thận, kể lại truyện, hai người đem gươm ra tra vào nhau vừa như in. Lê 

Thận cùng tướng lĩnh nguyện một lòng phò Lê Lợi cứu nước. Từ đó nghĩa quân nhanh 

chóng quét sạch giặc ngoại xâm. 

- Đất nước thanh bình, Lê Lợi lên làm vua, Long Quân sai Rùa Vàng đòi lại gươm thần. 

- Vua trả gươm, từ đó hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm. 

  

Hiểu rõ hơn nội dung, ý nghĩa văn bản bằng cách trả lời các câu hỏi: 

Câu 1: Trong truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm, đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân 

mượn vật gì? 

A. Thanh gươm thần. 

B. Chiếc nỏ thần. 

C. Bản đồ chỉ dẫn vào doanh trại quân giặc. 

D. Lá cờ thêu sáu chữ vàng. 

Câu 2: Chi tiết Lê Lợi được trao gươm báu trong truyện Sự tích Hồ Gươm thể hiện: 

A. Lê Lợi là người "nhà Trời" được cử xuống giúp dân ta đánh giặc. 

B. Tính chất chính nghĩa, hợp lòng dân, ý trời của cuộc khởi nghĩa 

C. Niềm tin vững chắc của nhân dân ta đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa. 

D. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được sự giúp đỡ, phù trợ của thánh thần. 

Câu 3: Nhân vật nào trong truyền thuyết nhận được thanh gươm đầu tiên? 



A. Lê Lợi. 

B. Lê Lai. 

C. Nguyễn Trãi. 

D. Lê Thận. 

Câu 4: Sau khi nhận được báu vật của đức Long Quân, uy thế của nghĩa quân như thế 

nào? 

A. Mạnh lên gấp bội và đuổi được quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. 

B. Ngày một tăng, đánh thắng nhiều trận, làm cho quân xâm lược hoang mang. 

C. Không có nhiều thay đổi do không có người biết sử dụng. 

D. Yếu hơn so với lúc chưa có báu vật. 

Câu 5: Khẳng định truyện Sự tích Hồ Gươm là một truyền thuyết vì: 

A. Câu chuyện kể về hoạt động của Lê Lợi và nghĩa quân trong quá trình khởi nghĩa. 

B. Câu chuyện kể về Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa chống quân Minh được kể lại bằng trí 

tưởng tượng, bằng sự sáng tạo lại hiện thực lịch sử. 

C. Câu chuyện ghi chép hiện thực lịch sử cuộc kháng chiến chống quân Minh. 

D. Câu chuyện được sáng tạo nhờ trí tưởng tượng, hư cấu vô cùng phong phú của tác giả 

dân gian 

Câu 6: Nội dung chính và ý nghĩa của văn bản là: 
A. Kể về nhân vật Lê Lợi 
B. Giải thích tên gọi của hồ Hoàn Kiếm 
C. Đánh dấu và khẳng định chiến thắng hoàn toàn của nghĩa quân Lam Sơn. 

D. Truyện giải thích nguồn gốc tên gọi Hồ Hoàn Kiếm, ca ngợi cuộc kháng chiến chính 

nghĩa chống giặc Minh do Lê Lợi lãnh đạo đã chiến thắng vẻ vang. Khẳng định ý nguyện 

đoàn kết, khát vọng hòa bình của dân tộc ta. 

è Từ đó rút ra ý nghĩa, nội dung của văn bản, nắm được nghệ thuật sử dụng chi tiết tưởng 
tượng kì ảo trong truyện truyền thuyết 
 

B. GHI BÀI 
 
I. Tìm hiểu chung 

1. Thể loại:  

- Truyền thuyết địa danh: Loại truyền thuyết giải thích nguồn gốc lịch sử của một địa 

danh. 

2. Bố cục: 2 phần  



II. Tìm hiểu chi tiết 

1. Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần đánh giặc 

- Hoàn cảnh: Giặc Minh đô hộ. Nghĩa quân Lam Sơn còn yếu nên đã nhiều lần bị thua --> 

Long Quân cho mượn gươm. 

- Thanh gươm thần kì là tượng trưng cho sức mạnh của toàn dân tham gia đánh giặc.  

2. Long Quân đòi gươm đánh giặc 

- Hoàn cảnh:  

+ Đất nước, nhân dân đã đánh đuổi được giặc Minh. 

+ Lê Lợi lên ngôi vua, nhà Lê dời đô về Thăng Long. 

- Ý nghĩa chi tiết rùa vàng đòi gươm:  

+ Giải thích tên gọi của hồ Hoàn Kiếm 

+ Đánh dấu và khẳng định chiến thắng hoàn toàn của nghĩa quân Lam Sơn. 

+ Phản ánh tư tưởng yêu hoà bình của nhân dân ta.  

III. Tổng kết 

1. Nội dung – Ý nghĩa: 

b. Nghệ thuật 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIẾT:  HỘI THỔI CƠM THI Ở ĐỒNG VÂN 
A. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU NỌI DUNG BÀI HỌC 

* Đọc tư liệu: 

 



 



 
 
*Tìm hiểu nội dung: 
Gợi ý câu 1:  
Mục đích: 
Tạo cơ hội cho trai tráng trong làng đua tài khỏe mạnh, thông minh khi lấy lửa 

 Tạo cơ hội cho gái làng thể hiện bàn tay khéo léo để có cơm dẻo tiếp binh lương 
Giúp tạo nên những trận cười hồn nhiên, sảng khoái của người nông dân sau những 
ngày lao động mệt nhọc 
Góp phần gìn giữ và phát huy những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa hiện đại 

Nguồn gốc của hội thổi cơm thi ở Đồng Vân: bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc 
của người Việt cổ bên dòng sông Đáy ngày xưa. 
 
Câu 2: Nhận xét: hội thi thể hiện được nét đẹp truyền thống của dân tộc thông qua việc 
thổi cơm, thể hiện sự khéo léo và nhanh nhẹn của con người Việt Nam. 
 
Câu 3: 
 Những lễ hội như hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân giúp em hiểu thêm về lịch sử, về 
những lễ hội xa xưa của cha ông ta lưu truyền qua nhiều thế hệ,  nhằm tôn vinh những nét 
đẹp của văn hoá dân tộc, của nghề trồng lúa nước 
è Từ những tìm hiểu th êm những nét đẹp lịch sử, văn hoá, nét đẹp con người của  dân 
tộc 

B. GHI BÀI 
I. Tìm hiểu chung 

 Bố cục: 3 phần 

II. Tìm hiểu chi tiết 

Ý nghĩa của hội thổi cơm thi 

- Nguồn gốc: bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên dòng sông 

Đáy xưa. 



- Mục đích của hội thổi cơm: hội thi là dịp để thanh niên thể hiện sức khoẻ, tài năng, sự 

thông minh, khéo léo và mang lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người. 

à mang đậm bản sắc văn hoá dân gian. 

III. Tổng kết 

1. Nội dung – Ý nghĩa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tiết:  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 

A. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI HỌC 
• Đọc tư liệu: 



 



* Tìm hiểu nội dung: 
1. Nhớ lại  thế nào là từ đơn, thế nào là từ phức, từ ghép, từ láy: 
-  Từ đơn : Từ đơn là từ chỉ có một tiếng,  

- Từ phức: Từ phức là từ có hai hay nhiều tiếng, từ phức có 2 loại: từ ghép, từ láy 

+  Từ ghép là từ phức do hai hay nhiếu tiếng có quan hệ về nghĩa với nhau tạo thành.  

+ Từ láy là từ phức do hai hay nhiều tiếng có âm đầu hoặc vần (hoặc cả âm đầu và vần) 

giống nhau tạo thành. 

 
2. Làm bài tập 1, 2, 3, 4 ở ngữ liệu trên vào bảng: 
 
Kiểu CT từ Ví dụ 

 

Từ đơn 

 

 

Từ 

phức 

Từ  ghép 

 

 

Từ  

láy 

 

 
3. Suy nghĩ trả lời câu 5, 6 
4. Hiểu về thành ngữ:  

Là một tập hợp từ cố định, quen dùng. Nghĩa của thành ngữ thường là nghĩa của cả tập hợp 

từ, thường có tình hình tượng và biểu cảm. 

Thực hiện các bài tập 7, 8, 9  

 
B. GHI BÀI 
I. Từ đơn và từ phức 

1. Từ đơn  

Từ đơn là từ chỉ có một tiếng,  

2.Từ phức (từ ghép, từ láy) 

- Từ phức là từ có hai hay nhiéu tiếng. 

- Từ ghép là từ phức do hai hay nhiếu tiếng có quan hệ về nghĩa với nhau tạo thành.  

+ Từ láy là từ phức do hai hay nhiều tiếng có âm đầu hoặc vần (hoặc cả âm đầu và vần) 

giống nhau tạo thành. 

II. Thành ngữ 



Là một tập hợp từ cố định, quen dùng. Nghĩa của thành ngữ thường là nghĩa của cả tập hợp 

từ, thường có tình hình tượng và biểu cảm. 

 

III. NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH 
 
Câu 1: Sau khi đọc truyện Thánh Gióng, em có suy nghĩ gì về truyền thống yêu nước, 

chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta? 

Câu 2: Vì sao Đại hội thể dục thể thao dành cho học sinh phổ thông Việt Nam được lấy 

tên là Hội khoẻ Phù Đổng? 

Câu 3: Ngoài truyền thuyết Hồ Gươm em còn biết những truyền thuyết nào cũng thuộc thể 

loại truyện truyền thuyết địa danh nào nữa? 

Câu 4: Hãy cho ví dụ: 5 từ đơn, 5 từ ghép, 5 từ láy 

đặt câu với 1 từ ghép/từ láy đã cho 

Câu 5: Sưu tầm 5-10 thành ngữ mà em biết 

 
Ghi chú:  
- Trong quá trình học tập, có vấn đề thắc mắc hoặc khó khăn, liên hệ GVBM để được hỗ 
trợ. 
Cô Uyển: 0962141350 
Cô Xuân: 0349790794 
Thầy Ý: 0943529812 


